Đề 1:
A )Trắc nghiệm :
Câu 1:   Số 12 gồm mấy chục và mấy đơn vị:
A. 1 chục và 2 đơn vị	      B. 2 chục và 1 đơn vị	          C. 1 và 2                   D. 2 và 1
Câu 2:         14 + 5  = ?
A. 18                B. 19               C. 17	                       D. 14
Câu 3: Dưới ao có  5 con vịt, trên bờ có 3 con vịt. Hỏi tất cả có mấy con vịt?
A. 2 con		  B. 6 con                       C. 8 con	          D. 9 con	
Câu 4: Số liền sau của số 14 là số nào?
       	A. 16		              B. 12	        	       C. 15                           D. 13
Câu 5:    Trong các số : 17, 14, 12, 15, 13,  số bé nhất là :
A,	17                    B,	14                        C, 13                         D, 12
Câu 6:    19 – 4 – 3 =?
       	A. 16	                         B. 12		       C.1 3                             D. 15
Câu 7:     6 + 2 – 5 =?
      	A. 3	                         B.  8		       C. 10                           D. 4
Câu 8:  10  = 6 + ….
      	A. 7	                        B. 6		                 C. 5                              D. 4
Câu 9: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm?    16 – 4 ……11
      	A. >				B. <				C. =		
Câu 10:  Lan hái được 12 bông hoa, Mai hái được 6 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa ?
A, 20 bông              B, 18 bông                 C,  14 bông            D, 10 bông
Câu 11: Câu hỏi nào của bài toán đúng.
 Mẹ nuôi 7 con Mèo, mẹ nuôi thêm 3 con mèo nữa. Hỏi……………………………………………………………………………? 
A. mẹ nuôi tất cả là ?
B. mẹ nuôi tất cả bao nhiêu con mèo?
B) Tự luận :

Bài 1 : Đặt tính rồi tính :
      15 + 3           19- 2           12 + 1           18 – 4            12 – 1       13 + 5          11 + 7 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài  2:Tính:
          11+ 3 + 4  =................                     19 – 3  - 2 = .............
          12 + 5 – 3 = ..........                         11 + 7 – 5 =..............
 Bài 3 :Số ?


	          +44

	                              - 5              - 2

    
		                 	                     
 Bài 4:  Xếp các số sau đây: 9, 10, 7, 14, 12.
 
a ) Theo thứ tự từ bé đến lớn :……………………………………………                            

b ) Theo thứ tự từ lớn đến bé :.....................................................................
Bài 5. 	Số ?
[image: ]
Bài 6. 	Điền dấu (> , < , =) thích hợp vào ô trống: 
	[image: ]
Bài  7 : Viết tiếp câu hỏi  để có bài toán:
 Lớp1A vẽ được 12 bức tranh , lớp 1B vẽ được 7 bức tranh . Hỏi.................... ..........................................................................? 
         


Đề 2:
Bài 1 : Đặt tính rồi tính :
11 + 5         19- 3        11 + 4        18 – 2       18 – 1       12 + 7        15 + 1
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 2. Tính:
	19 – 8 + 2 = …… 			17 – 6 + 4 = …… 
	13 + 5 – 8 = …… 			11 + 7 – 5 = …… 
Bài 4: Viết phép tính thích hợp                                                                        
      Hà có  : 5 que kem 
      Lan có : 4 que kem  
     Cả hai bạn: ..... que kem  ?                                        
	
	
	
	
	



Bài 5:  Viết phép tính thích hợp                                                                                                               
    An hái được   :      11 bông hoa   
    Mai hái thêm  :       8 bông hoa                                   
     Có tất cả         :   ..... bông hoa?
	
	
	
	
	



Bài 6: Viết số và dấu để có phép tính đúng.
	
	
	
	=
	17



  
	


 Bài 7: Số
                               +  2     = 12



[bookmark: _GoBack]Đề 3 :                                         
Bài 1.	Nối ô trống với kết quả đúng:
[image: ]
Bài 2 : Điền số :
a/     số 11 gồm……..chục và ……. đơn vị .
        số 18 gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số 13 gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số18  gồm ……. chục và ……. đơn vị .
        số20  gồm ……. chục và ……. đơn vị .
b/ số liền sau của 10 là: ……..                  số liền trước của 13 là: …….
    số liền sau của 18 là: ……..                  số liền trước của 15 là: …….
    số liền sau của 16 là: ……..                  số liền trước của 17 là: …….
    số liền sau của 12 là: ……..                  số liền trước của 20 là: …….
Bài 3: Điền dấu >, <, =
          14 + 4 ….. 17                       17 – 2 …..15                  12 + 3 …. 19 – 3 
          12 + 6 ….. 19                       18 – 5 ….. 14                 15 + 4 ….12 + 7

Bài 4: Đúng ghi đ sai ghi s vào chỗ ….. sau phép tính.
      14 – 4 + 6 = 16 ……          13 + 5 – 8 = 10 ……        12 – 2 + 4 = 10 ……
      11 + 6 – 7 = 11 ……          15 + 2 – 5 = 11 ……         19 – 9 + 3 = 13 ……
      12 + 4 – 4 = 12 …….         18 – 8 + 9 = 18 ……         10 + 5 + 2 = 15……
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